Thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Bộ Công Thương tiến hành khảo sát năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Kính đề nghị quý công ty cung cấp thông tin theo phiếu điều tra và gửi về địa chỉ: Trung tâm Phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ - Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp; Phòng 801, Số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04. 3936 9593, Fax: 04. 3825 3417. Email: bichpn.ipsi@moit.gov.vn.
PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI VIỆT NAM
Người trả lời:					Email:
Chức vụ:						Điện thoại liên hệ:
A. Thông tin cơ bản về công ty
	1.Tên công ty: 
	

	2.Địa chỉ:
	

	3.Tel/Fax:
	   
	4.Email:

	5.Website:
	6.Năm thành lập:

	7.Số lượng lao động:
	
	8.Doanh thu năm 2013:

	9.Thị trường chủ yếu (%):
	Trong nước:
	   Xuất khẩu:

	10.Tiêu chuẩn quản lý chất lượng đang áp dụng tại công ty:

	No.
	Tên tiêu chuẩn
	Năm áp dụng

	
	


	

	11.Người liên hệ:

	No.
	Tên
	Chức vụ
	Tel.
	Email

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	12.Khách hàng chủ yếu của công ty:

	No.
	Tên khách hàng
	Thời gian hợp tác
	Sản phẩm cung cấp

	
	
	

	

	13.Giới thiệu về công ty:

	



	

	B. Sản phẩm và công nghệ

	14.Sản phẩm chính của công ty:

	No.
	Tên
	Sản lượng/năm
	Thông số kỹ thuật

	
	

	
	

	15.Máy móc, thiết bị chính của công ty:

	No.
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Thông số kỹ thuật

	
	


	
	
	

	16.Tình hình đặt hàng vật tư, thiết bị, linh kiện phục vụ sản xuất của công ty hiện nay:

	Lĩnh vực
	Tình hình đặt hàng vật tư, linh kiện (ước tính tỷ lệ %)

	
	Nhập khẩu
	Mua trong nước
	Sản xuất trong công ty

	
	
	Thông qua các công ty thương mại
	Trực tiếp từ các nhà sản xuất
	

	Vật liệu
	
	
	
	

	Linh kiện
	
	
	
	

	Thiết bị phục vụ sản xuất
	
	
	
	

	Khuôn mẫu, đồ gá
	
	
	
	

	17.Các vật tư, linh kiện, phụ tùng mà công ty mong muốn được nội địa hóa trong thời gian tới:

	No.
	Tên vật tư, linh kiện
	Đặc tính kỹ thuật
	Số lượng/năm

	
	




	




	

	18. Các khóa đào tạo mà công ty mong muốn được cung cấp, hỗ trợ, đặc biệt là với mục tiêu tiếp cận, xuất khẩu sang thị trường EU (đánh dấu vào các mục mà công ty mong muốn)

	       Tiêu chuẩn ISO-TS 16949
	       Tiêu chuẩn ISO 50001
	       Các quy định về thuế quan của EU

	       Tiêu chuẩn ISO 14001
	       Quy định REACH
	       Đào tạo về thương mại quốc tế

	       Tiêu chuẩn SA 8000
	       Công cụ quản lý 6 Sigma
	       Đào tạo kỹ năng tiếp cận thị trường EU

	       Tiêu chuẩn OHSAS 18001
	       Công cụ quản lý LEAN
	       Đào tạo về kỹ năng tham dự hội chợ, triển lãm thành công

	       Tiêu chuẩn CE/UL
	      Khác (xin nêu rõ)
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